	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:....01...
	Thời gian thực hiện:........03 tiết...
Tên chương: Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 3 pha
Thực hiện ngày..    .tháng.. .năm..2019



Tên bài: 	DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ CÓ Q LÀ SỐ NGUYÊN
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Tìm hiểu một số thuật ngữ liên quan đến việc vẽ sơ đồ trải dây quấn ĐC KĐB.
         + Vẽ sơ đồ trải dây quấn một lớp dạng tập trung có q nguyên.   
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Hiểu được ý nghĩa những thuật ngữ lien quan đến việc vẽ sơ đồ trải dây quấn ĐC KĐB.
	+ Vẽ được sơ đồ trải dây quấn một lớp dạng tập trung có q nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	GV tóm tắt nội dung, tài liệu và ý nghĩa môn học
	SV lắng nghe
	9’

	2












	Giảng bài mới
§1.1 Dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha có q nguyên
1.1.1 Một số qui ước các ký hiệu và định nghĩa các thuật ngữ sau:
_Bước cực từ
_Góc lệch hình học và góc lệch điện
_Số rãnh mỗi pha/bước cực tư
_Bối dây
_Vùng pha
_Bước bối dây
_Phương pháp đấu nối tiếp  các nhóm bối dây của 1 pha
1.1.2 Dây quấn một lớp dạng tập trung : 
a) Đặc điểm của nhóm bối dây đồng tâm
b) Đặc điểm dây quấn một lớp dạng đồng tâm tập trung
c) Vẽ sơ đồ dây quấn
1.1.3 Dây quấn một lớp dạng phân tán
a) Đặc điểm
b) Dây quấn đồng khuôn một lớp dạng phân tán đơn giản

	




GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa










GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: 
_ Đặc điểm dây quấn tập trung. 
_ Nối các nhóm bối dây của một pha
_ Giải thích đồng tâm 2 mặt .
_ Đặc điểm dây quấn phân tán.

Trực quan: hình vẽ minh họa

	




SV: Theo dõi và trả lời
















SV: Theo dõi và trả lời




	(120’)





30’














45’





45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ lý thuyết và tập vẽ nhiều lần một sơ đồ theo trình tự đã học.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.   tháng  .năm2019
          Giảng viên


         Lê Thế Huân






	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:.....02.
	Thời gian thực hiện:..03 tiết.........
Tên chương: Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 3 pha Thực hiện ngày.     .tháng.   .năm.2019



Tên bài: 	DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ CÓ Q LÀ PHÂN SỐ
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB có q phân số..
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB có q phân số.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........01’............
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV đặt vấn đề: nhắc lại bài cũ q nguyên, nếu q phân số dây quấn phân bố như thế nào.
	SV: theo dõi, trả lời
	5’

	2












	Giảng bài mới

§1.2 Dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha có q là phân số

1.2.1 Vẽ sơ đồ dây quấn 1 lớp với q là phân số
Bước 1: Xác định số liệu yêu cầu về sơ đồ dây quấn.
Bước 2: Xác định những thông số chính để vẽ sơ đồ.
Bước 3: Xác định vị trí mỗi nhóm bối của mỗi pha và các rãnh mỗi pha.
 Bước 4: Vẽ sơ đồ dây quấn

1.2.2 Ví dụ




	





GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa










GV và SV cùng tham gia vẽ sơ đồ .
Lưu ý :
_ Số lượng bối dây và số nhóm bối dây.
_ Nối tiếp các nhóm bối cùng pha.
_ Bước bối dây.
Trực quan: hình vẽ minh họa

	






SV: Theo dõi và trả lời












SV: Theo dõi và trả lời




	(125’)





45’















85’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	4’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ lý thuyết và tập vẽ nhiều lần một sơ đồ theo trình tự đã học.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng .  năm.2019
          Giảng viên



         Lê Thế Huân








	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:......03.......
	Thời gian thực hiện:......03 tiết...............
Tên chương: Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 3 pha Thực hiện ngày         ..tháng.    năm.2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA MẤT SỐ LIỆU.
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB.
	+ Tính toán được dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.......01’............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	6’

	2












	Giảng bài mới
§1.3 Tính toán dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu

 1.3.1 Trình tự tính toán:
Bước 1:Xác định các tham số cần thiết.
Bước 2: Phỏng định số cực 2p
Bước 3: Lập biểu thức quan hệ giữa  và B
Bước 4: Lập biểu thức quan hệ giữa Bg và B
Bước 5: Lập biểu thức quan hệ giữa Br và B
Bước 6: Lập bảng quan hệ giữa B , Bg , Br
Bước 7: Chọn kết cấu dây quấn và tính hệ số dây quấn
Bước 8: Xác định tổng sô vòng dây cho mỗi pha dây quấn
Bước 9: Xác định tiết diện rãnh stato, chọn hệ số lấp đầy, đường kính dây quấn không kể cách điện
Bước 10: Chọn mật độ dòng điện J và dòng điện định mức qua mỗi pha dây quấn
Bước 11: Xác định công suất định mức động cơ 

1.3.2 Ví dụ tính toán
( Bài tập giải tại lớp)

	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

Giải thích bằng cách thực hiện giải ví dụ cụ thể. 









GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

	



SV: Theo dõi và trả lời











SV: Theo dõi và trả lời










	






7’

6’

7’

7’


7’

7’

8’


10’


12’




7’


7’



48’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.    tháng    .năm2019
          Giảng viên


         Lê Thế Huân





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:......04.......
	Thời gian thực hiện:......03 tiết...............
Tên chương: Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 3 pha Thực hiện ngày        ..tháng.   .năm.2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA MẤT SỐ LIỆU (tiếp)
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB.
	+ Tính toán được dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.......01’............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	8’

	2












	Giảng bài mới
§1.3 Tính toán dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu (tiếp)

 

Ví dụ tính toán
( Bài tập giải tại lớp)




Bài kiểm tra
	





GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa






	






SV: Theo dõi và trả lời





SV: thực hiện tại lớp










	






80’






45’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	6’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.    tháng    .năm2019
          Giảng viên


         Lê Thế Huân



	

	
                                                 
















 Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:.....05..
	Thời gian thực hiện:..03 tiết
Tên chương:  Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 3 pha Thực hiện ngày..  ..tháng..   năm...2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 2 CẤP TỐC ĐỘ. 

Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ.
	+ Tính toán được dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:......01’............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	4’

	2












	Giảng bài mới
1.4 Tính toán dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

1.4.1 Sơ đồ đấu dây

1) n = var; M = const

2) n = var; P = const

3) P,M = var

1.4.2 Sơ đồ khai triển dây quấn

Bước 1: Xác định các tham số cần thiết để xây dựng sơ đồ

Bước 2: Vẽ sơ đồ khai triển dây quấn lần lượt cho từng pha

	





GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa








GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

	






SV: Theo dõi và trả lời











SV: Theo dõi và trả lời










	



(84’)


24’


30’

30’




45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.    tháng   ..năm 2019
          Giảng viên


         Lê Thế Huân





 
	
	

                                                 


 Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:.....06..
	Thời gian thực hiện:..03 tiết
Tên chương:  Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 3 pha Thực hiện ngày.     ..tháng..   năm...2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 2 CẤP TỐC ĐỘ (tiếp)

Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ.
	+ Hiểu các bước tính toán.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:......01’............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	4’

	2












	Giảng bài mới
1.4.3 Trình tự tính toán dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

Bước 1:Xác định các tham số cần thiết.
Bước 2: Kiểm tra số cực 2p
Bước 3: Lập biểu thức quan hệ giữa  và B
Bước 4: Lập biểu thức quan hệ giữa Bg và B
Bước 5: Lập biểu thức quan hệ giữa Br và B
Bước 6: Xây dựng sơ đồ dây quấn
Bước 7: Tính các giá trị B
Bước 8: Xác định tổng sô vòng dây cho mỗi pha dây quấn
Bước 9: Tính tiết diện dây
Bước 10: Xác định dòng điện qua dây quấn
Bước 11: Ước lượng gần đúng công suất động cơ 

Ví dụ tính toán

	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa











GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

	



SV: Theo dõi và trả lời











SV: Theo dõi và trả lời










	(125’)






7’

7’

7’

7’

7’
7’

7’

7’


7’

7’

7’


48’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.     tháng   ..năm 2019
          Giảng viên


         Lê Thế Huân









	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:...07......
	Thời gian thực hiện:.....03 tiết...............
Tên chương : Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 1 pha Thực hiện ngày..  .tháng.  ..năm.2019



Tên bài: 	XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA KIỂU THÔNG THƯỜNG
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Vẽ sơ đồ trải dây quấn một pha kiểu thông thường.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn một pha kiểu thông thường.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.........01’..
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	4’

	2












	Giảng bài mới
2.1 Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu thông thường

_ Dây quấn 1 lớp 
+ Các bước tính toán
+ Ví dụ



_ Dây quấn 2 lớp 
+ Các bước tính toán

 + Ví dụ








	

GV: Thuyết trình, phát vấn

_ Liên hệ giữa QA và QB .

_Phân biệt dây quấn tập trung và dây quấn phân tán

_ Nối các nhóm bối dây của một pha
Trực quan: hình vẽ minh họa





	

SV: Theo dõi và trả lời

















	(125’)



65’








60’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ lý thuyết và tập vẽ nhiều lần một sơ đồ theo trình tự đã học.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.  .tháng   .năm 2019
          Giảng viên


         Lê Thế Huân












	Giáo án số:...08....
	Thời gian thực hiện:..03 tiết.........
Tên chương : Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 1 pha Thực hiện ngày.      tháng.    .năm.2019



Tên bài: 	XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA KIỂU DÂY QUẤN SIN 
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Vẽ sơ đồ trải dây quấn một pha kiểu dây quấn sin.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn một pha kiểu dây quấn sin.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.....01’.....
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	4’

	2












	Giảng bài mới
2.2 Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu dây quấn sin

1) Trường hợp  chẵn

_ Không mượn rãnh
_ Có mượn rãnh







2) Trường hợp  lẻ

_ Không mượn rãnh
_ Có mượn rãnh





	
GV: Thuyết trình, phát vấn
_ Nhấn mạnh số bối dây tối đa không có nghĩa là bắt buộc, có thể có ít hơn.
_ Nhận biết bối dây mượn rãnh và không mượn rãnh 
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
_ Nhấn mạnh các trường hợp  chẵn và lẻ.
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
GV và SV cùng tham gia vẽ sơ đồ .
Lưu ý :
_ Số lượng bối dây và số nhóm bối dây.
_ Nối cực thật.
_ Bước bối dây.
Trực quan: hình vẽ minh họa

	

SV: Theo dõi và trả lời











SV: Theo dõi và trả lời





SV: Theo dõi và trả lời

	(125’)









30’
30’









35’

30’





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ lý thuyết và tập vẽ nhiều lần một sơ đồ theo trình tự đã học.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.   .tháng    năm 2019
          Giảng viên



         Lê thế Huân









	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:...09....
	Thời gian thực hiện:..03 tiết.........
Tên chương : Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 1 pha Thực hiện ngày.       tháng.  .năm.2019



Tên bài: 	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ VÒNG DÂY CỦA MỖI PHẦN TỬ TRONG NHÓM BỐI DÂYCỦA DÂY QUẤN SIN 
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
	+ Tính số vòng dây mỗi bối/nhóm bối trong kiểu dây quấn sin theo các phương pháp khác nhau .
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Tính được số vòng dây trong mỗi bối của dây quấn một pha kiểu dây quấn sin.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.....01’.....
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	4’

	2












	Giảng bài mới
2.3 Phương pháp xác định số vòng dây của mỗi phần tử trong nhóm bối dây quấn sin

1) Phương pháp Siskind







2) Phương phap Viennott



3) Phương pháp tổng quát
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
_ Nhấn mạnh số bối dây tối đa không có nghĩa là bắt buộc, có thể có ít hơn.
_ Nhận biết bối dây mượn rãnh và không mượn rãnh 
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
_ Nhấn mạnh các trường hợp  chẵn và lẻ.
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
GV và SV cùng tham gia vẽ sơ đồ .
Lưu ý :
_ Số lượng bối dây và số nhóm bối dây.
_ Nối cực thật.
_ Bước bối dây.
Trực quan: hình vẽ minh họa

	

SV: Theo dõi và trả lời











SV: Theo dõi và trả lời





SV: Theo dõi và trả lời

	(125’)






65’







50’







10’





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ lý thuyết và tập vẽ nhiều lần một sơ đồ theo trình tự đã học.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.    .tháng    năm 2019
          Giảng viên



         Lê thế Huân




	



	

                                                 Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

	
	



	Giáo án số:.....10.......
	Thời gian thực hiện:....03 tiết..........
Tên chương:  Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 1 pha Thực hiện ngày       .tháng.    năm.2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB 1 PHA MẤT SỐ LIỆU.
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
         + Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB.
	+ Tính toán được dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........01’.............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	7’

	2












	Giảng bài mới
2.4 Tính toán dây quấn stato động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu

Trường hợp dây quấn động cơ KĐB 1 pha mở máy bằng pha phụ 

Các bước tính toán:
Bước 1:Xác định các tham số cần thiết.

Bước 2: Phỏng định số cực 2p

Bước 3: Lập biểu thức quan hệ giữa  và B

Bước 4: Lập biểu thức quan hệ giữa Bg và B

Bước 5: Lập biểu thức quan hệ giữa Br và B

Bước 6: Lập bảng quan hệ giữa B , Bg , Br

Bước 7: Chọn kết cấu dây quấn và tính hệ số dây quấn

Bước 8: Xác định tổng sô vòng dây cho mỗi pha dây quấn

Bước 9: Xác định tiết diện rãnh stato, chọn hệ số lấp đầy, đường kính dây quấn không kể cách điện
Bước 10: Xác định công suất định mức động cơ

Bước 11: Xác định dây quấn pha phụ

Bước 12: Kiểm tra hệ số lấp đầy.
 
Bước 13: Xác định chu vi khuôn và lượng dây quấn  



	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa











GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa


























GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa


	



SV: Theo dõi và trả lời











SV: Theo dõi và trả lời































SV: Theo dõi và trả lời

	
(110’)



5’







5’

5’


7’


7’


7’


7’


5’



15’



10’





7’


15’


10’


10’









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	12’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   .năm.2019
          Giảng viên




          Lê Thế Huân






	



	

                                                 Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

	
	



	Giáo án số:.....11.......
	Thời gian thực hiện:....03 tiết..........
Tên chương:  Tính Toán Dây Quấn MĐKĐB 1 pha Thực hiện ngày.        .tháng.     năm.2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB 1 PHA MẤT SỐ LIỆU.
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
         + Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
         + Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB.
	+ Hiểu các bước tính toán.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........01’.............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ
	SV: theo dõi, trả lời
	6’

	2












	Giảng bài mới
2.4 Tính toán dây quấn stato động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu


Ví dụ tính toán 
( Bài tập giải tại lớp)


	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa







	



SV: Theo dõi và trả lời









	







 (125’)





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng   .năm.2019
          Giảng viên




          Lê Thế Huân









	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:....12.....
	Thời gian thực hiện:.  03 tiết.........
Tên chương:..Tính Toán Máy Biến Áp
..............................................................................
Thực hiện ngày.       tháng..   .năm...2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
        + Tính toán thiết kế dây quấn máy biến áp cách ly. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	+ Tính toán thiết kế được dây quấn máy biến áp cách ly. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........01’.................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV dẫn chứng thực tế
	SV lắng nghe
	6’

	2












	Giảng bài mới
3.1 Máy biến áp cách ly

Trình tự tính toán
Bước 1 : Xác định số liệu cần thiết 

Bước 2 : Tính tiết diện tính toán của lõi thép 

Bước 3 :  Tính số vòng dây tạo ra một vôn sức điện động

Bước 4 : Xác định điện áp thứ cấp khi máy biến áp không tải 

Bước 5 : Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp

Bước 6 : Tính đường kính dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp

Bước 7 : Chọn hệ số lấp đầy và tính chọn kích thước lõi thép


Ví dụ tính toán


	


GV: Thuyết trình, phát vấn
_ Phân biệt tiết diện tính toán và tiết diện thực tế của lõi thép, điện áp định mức (không tãi) và điện áp đầy tải.

_ Ý nghĩa hệ số lấp đầy



Trường hợp này nếu lớn hơn hệ số lấp đầy qui định phải hiệu chỉnh lại số vòng, kế tiếp tính lại CS máy.


Trực quan: hình vẽ minh họa




	




SV: Theo dõi và trả lời







SV: Theo dõi và trả lời




	
(120’)


5’



8’


5’



7’




5’


10’



15’




60’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.   .tháng   ..năm 2019
          Giảng viên




           Lê Thế Huân





	      
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:....13.....
	Thời gian thực hiện:.  03 tiết.........
Tên chương:..Tính Toán Máy Biến Áp
..............................................................................
Thực hiện ngày.   ..tháng..  .năm...2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP (tiếp)
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
        + Tính toán thiết kế dây quấn máy biến áp cách ly. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	+ Tính toán thiết kế được dây quấn máy biến áp cách ly. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........01’.................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV dẫn chứng thực tế
	SV lắng nghe
	6’

	2












	Giảng bài mới
3.1 Máy biến áp cách ly




Ví dụ tính toán 
( Bài tập giải tại lớp)





	


GV: Thuyết trình, phát vấn



	

SV: Theo dõi ,làm bài và trả lời











	





(120’)






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.  .tháng   ..năm 2019
          Giảng viên




           Lê Thế Huân
















	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:.......14.....
	Thời gian thực hiện:........03 tiết.........
Tên chương:...Tính Toán Máy Biến Áp
..............................................................................
Thực hiện ngày.      .tháng..  ..năm..2019.



Tên bài: 	TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP (Tiếp)
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
        + Tính toán thiết kế dây quấn máy biến áp tự ngẫu. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	+ Tính toán thiết kế được dây quấn máy biến áp tự ngẫu. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:......01’........
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV dẫn chứng thực tế
	SV lắng nghe
	6’

	2












	Giảng bài mới

3.2 Máy biến áp tự ngẫu

Trình tự tính toán:
(Tương tự máy biến áp cách ly)

Bước 1 : Xác định số liệu cần thiết 

Bước 2 : Tính tiết diện tính toán của lõi thép 

Bước 3 :  Tính số vòng dây tạo ra một vôn sức điện động

Bước 4 : Xác định điện áp thứ cấp khi máy biến áp không tải 

Bước 5 : Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp

Bước 6 : Tính đường kính dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp

Bước 7 : Chọn hệ số lấp đầy và tính chọn kích thước lõi thép

Ví dụ tính toán 

	



GV: Thuyết trình, phát vấn
Chú ý cách tính dung lượng máy tự ngẫu và dung lượng cảm ứng
_ Nhấn mạnh không thiết kế máy tự ngẫu có k >2


Trực quan: hình vẽ minh họa

	

SV: Theo dõi và trả lời










SV: Theo dõi và trả lời




	

(120’)





5’



8’


5’



7’




5’


10’



15’


60


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.  .tháng .  .năm 2019
          Giảng viên




          Lê Thế Huân





	[bookmark: _GoBack]
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:....15.....
	Thời gian thực hiện:.  03 tiết.........
Tên chương:..Tính Toán Máy Biến Áp
..............................................................................
Thực hiện ngày.     ..tháng..   .năm...2019



Tên bài: 	TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP (tiếp)
Mục tiêu của bài: 
Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:
        + Tính toán thiết kế dây quấn máy biến áp tự ngẫu. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	+ Tính toán thiết kế được dây quấn máy biến áp tự ngẫu. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........01’.................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)



	GV dẫn chứng thực tế
	SV lắng nghe
	6’

	2












	Giảng bài mới
3.2 Máy biến áp tự ngẫu




Ví dụ tính toán 
( Bài tập giải tại lớp)
Kiểm tra





	


GV: Thuyết trình, phát vấn



	

SV: Theo dõi ,làm bài và trả lời











	





75’

45’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt nội dung bài học
	GV: Thuyết trình, phát vấn.

	SV: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc kỹ nội dung từng bước rồi giải lại một bài mẫu trong GT.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1) Giáo Trình TTSCMĐ của ĐHSPKT
2) Lý thuyết & bài tập TTSCMĐ của Nguyễn Trọng Thắng_ Nhà xuất bản ĐHQG 2008

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.   .tháng   ..năm 2019
          Giảng viên




           Lê Thế Huân
















